
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2020Số: 200001948/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: HSCB07-2020/NTC  Ngày: 28/10/2020
2. Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Môi trường vi sinh
Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục
Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO 13485
5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :
Tên chủ sở hữu: Microxpress – A Division of Tulip Diagnostics [P] LTD.
Địa chỉ chủ sở hữu: Gitanjali, Dr. Antonio Do Rego Bagh, Alto Santacruz, Bambolim, Goa 403
202
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 02838469783 Điện thoại di động:
Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên cơ sở: công ty TNHH thiết bị y tế Nghĩa Tín(1)

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

8 Kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều
kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp đối với trang thiết bị y tế
sản xuất trong nước

x



9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

10 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

11 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền



STT
TÊN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ

ĐƠN VỊ 

TÍNH

CHỦNG LOẠI SẢN 

PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN 

XUẤT/ HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 

HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

1 Môi trường vi sinh Chai
Alkaline  Peptone 

Water

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

2 Môi trường vi sinh Chai

Alternative 

Thioglycollate 

Medium 

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

3 Môi trường vi sinh Chai Anaerobic Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

4 Môi trường vi sinh Chai
Andrade Peptone 

Water

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

5 Môi trường vi sinh Chai

Antibiotic Assay 

Medium No.A (No.1) 

(Seed Agar)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

6 Môi trường vi sinh Chai
Arginine-Glucose 

Yeast Extract Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

7 Môi trường vi sinh Chai
Antifungal Assay 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



8 Môi trường vi sinh Chai
Antimycotic 

Sensitivity Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

9 Môi trường vi sinh Chai
Asparagine Proline 

Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

10 Môi trường vi sinh Chai
Egg Yolk Tellurite 

Emulsion*

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

11 Môi trường vi sinh Chai
Potassium Tellurite 

3.5%*

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

12 Môi trường vi sinh Chai
Baird Parker Agar 

Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

13 Môi trường vi sinh Chai Bile Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

14 Môi trường vi sinh Chai Bifidobacterium agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

15 Môi trường vi sinh Chai Bile Esculin Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



16 Môi trường vi sinh Chai
Bile Esculin Azide 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

17 Môi trường vi sinh Chai Bile Salt Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

18 Môi trường vi sinh Chai

Bismuth glucose 

glycine yeast agar 

(BiGGY)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

19 Môi trường vi sinh Chai
Bismuth Sulphite 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

20 Môi trường vi sinh Chai
Brilliant Green Agar, 

Modified

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

21 Môi trường vi sinh Chai
Brilliant Green Bile 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

22 Môi trường vi sinh Chai
Brewer Thioglycollate 

Medium

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

23 Môi trường vi sinh Chai
Brilliant Green Bile 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



24 Môi trường vi sinh Chai
Brilliant Green Bile 

Broth 2%

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

25 Môi trường vi sinh Chai
Bromothymol Blue 

Lactose Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

26 Môi trường vi sinh Chai Brucella Agar Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

27 Môi trường vi sinh Chai Brucella Broth Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

28 Môi trường vi sinh Chai
Buffered Charcoal 

Yeast Extract Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

29 Môi trường vi sinh Chai
Buffered Peptone 

Water

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

30 Môi trường vi sinh Chai
Burkholderia Capacia 

Agar Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

31 Môi trường vi sinh Chai

Carbohydrate 

Consumption Broth 

Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



32 Môi trường vi sinh Chai
Casein Hydrolysate 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

33 Môi trường vi sinh Chai Cetrimide Agar Base 

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

34 Môi trường vi sinh Chai Clausen Medium

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

35 Môi trường vi sinh Chai Clostridial Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

36 Môi trường vi sinh Chai
Clostridium 

Butyricum Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

37 Môi trường vi sinh Chai
Columbia Blood Agar 

Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

38 Môi trường vi sinh Chai
Columbia Agar 

(Harmonized)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

39 Môi trường vi sinh Chai
Cooke Rose Bengal 

Agar Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



40 Môi trường vi sinh Chai

Cooked Meat Medium 

(Robertson Cooked 

Meat Medium)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

41 Môi trường vi sinh Chai Corn Meal Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

42 Môi trường vi sinh Chai
Decarboxylase Agar 

Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

43 Môi trường vi sinh Chai
Deoxycholate Citrate 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

44 Môi trường vi sinh Chai
Deoxycholate  

Lactose Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

45 Môi trường vi sinh Chai
DNase Test Agar 

Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

46 Môi trường vi sinh Chai E. C. Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

47 Môi trường vi sinh Chai

Enterobacteria 

Enrichment Broth, 

Mossel (Harmonized)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



48 Môi trường vi sinh Chai EMB Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

49 Môi trường vi sinh Chai EMB Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

50 Môi trường vi sinh Chai
Ethyl Violet Azide 

Dextrose Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

51 Môi trường vi sinh Chai Fraser Broth Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

52 Môi trường vi sinh Chai Fluid Lactose Medium

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

53 Môi trường vi sinh Chai
Fluid Selenite Cystine 

Medium (Twin pack)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

54 Môi trường vi sinh Chai
Fluid Thioglycollate 

Medium

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

55 Môi trường vi sinh Chai G.C.Agar Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



56 Môi trường vi sinh Chai G.C Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

57 Môi trường vi sinh Chai
Gardenella Selective 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

58 Môi trường vi sinh Chai Gelatin Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

59 Môi trường vi sinh Chai Glucose Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

60 Môi trường vi sinh Chai Glucose Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

61 Môi trường vi sinh Chai Glucose Citrate Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

62 Môi trường vi sinh Chai
Glucose Yeast Extract 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

63 Môi trường vi sinh Chai Hartley's Digest Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



64 Môi trường vi sinh Chai
Hugh Leifson 

Medium

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

65 Môi trường vi sinh Chai Iron Sulphite Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

66 Môi trường vi sinh Chai
Iron Sulphite Agar, 

Modified

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

67 Môi trường vi sinh Chai
KF Streptococcus 

Agar Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

68 Môi trường vi sinh Chai
King's Medium A 

Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

69 Môi trường vi sinh Chai
King's Medium B 

Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

70 Môi trường vi sinh Chai
King's Medium B 

Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

71 Môi trường vi sinh Chai Kligler Iron Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



72 Môi trường vi sinh Chai
Lactobacilli MRS 

Broth, w/o Glucose*

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

73 Môi trường vi sinh Chai
Lactose Sulphite 

Broth Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

74 Môi trường vi sinh Chai Legionella Agar Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

75 Môi trường vi sinh Chai Letheen Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

76 Môi trường vi sinh Chai
Letheen Broth (Twin 

Pack)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

77 Môi trường vi sinh Chai
Letheen Agar, 

Modified

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

78 Môi trường vi sinh Chai
Letheen Broth, 

Modified (Twin Pack)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

79 Môi trường vi sinh Chai
Listeria Enrichment 

Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



80 Môi trường vi sinh Chai
Listeria Identification 

Agar Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

81 Môi trường vi sinh Chai
Listeria Oxford 

Medium Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

82 Môi trường vi sinh Chai
Listeria Selective 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

83 Môi trường vi sinh Chai Loeffler Medium Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

84 Môi trường vi sinh Chai
Lowenstein Jensen 

Medium Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

85 Môi trường vi sinh Chai Luria Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

86 Môi trường vi sinh Chai Luria Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

87 Môi trường vi sinh Chai
Luria Bertani Agar, 

Miller

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



88 Môi trường vi sinh Chai
Luria Bertani Broth, 

Miller

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

89 Môi trường vi sinh Chai
Lysine Decarboxylase 

Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

90 Môi trường vi sinh Chai Lysine Iron Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

91 Môi trường vi sinh Chai M 17 Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

92 Môi trường vi sinh Chai M 17 Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

93 Môi trường vi sinh Chai
M-Bismuth Sulphite 

Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

94 Môi trường vi sinh Chai

MacConkey Agar 

without Crystal 

Violet, NaCl, and with 

0.5% Sodium 

Taurocholate

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

95 Môi trường vi sinh Chai

MacConkey Broth 

Double Strength with 

Neutral Red

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



96 Môi trường vi sinh Chai
MacConkey Broth 

Purple with BCP

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

97 Môi trường vi sinh Chai
MacConkey Broth 

with Neutral Red

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

98 Môi trường vi sinh Chai
MacConkey Sorbitol 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

99 Môi trường vi sinh Chai
Malachite Green 

Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

100 Môi trường vi sinh Chai
Malonate Broth 

Ewing Modified

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

101 Môi trường vi sinh Chai Malonate Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

102 Môi trường vi sinh Chai Malt Extract Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

103 Môi trường vi sinh Chai
Mannitol Motility 

Test Medium

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



104 Môi trường vi sinh Chai
Mannitol Salt Agar 

(Harmonized)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

105 Môi trường vi sinh Chai Mannitol Salt Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

106 Môi trường vi sinh Chai
Michrom Candida 

Differential Agar*

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

107 Môi trường vi sinh Chai
Michrom 

Enterococcus Agar*

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

108 Môi trường vi sinh Chai Michrom UTI Agar*

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

109 Môi trường vi sinh Chai
Milk Medium with 

Reducing Agent

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

110 Môi trường vi sinh Chai
Modified Listeria 

Oxford Agar Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

111 Môi trường vi sinh Chai Motility Test Medium

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



112 Môi trường vi sinh Chai

Moeller 

Decarboxylase Broth 

with Arginine

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

113 Môi trường vi sinh Chai

Moeller 

Decarboxylase Broth 

with Lysine

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

114 Môi trường vi sinh Chai

Moeller 

Decarboxylase Broth 

with Ornithine

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

115 Môi trường vi sinh Chai

Mueller Kauffmann 

Tetrathionate Broth 

Base (Novobiocin 

Broth)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

116 Môi trường vi sinh Chai Nutrient Agar VEG

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

117 Môi trường vi sinh Chai Nutrient Agar No. 2

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

118 Môi trường vi sinh Chai Nutrient Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

119 Môi trường vi sinh Chai Nutrient Broth VEG

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



120 Môi trường vi sinh Chai Nutrient Broth No. 2

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

121 Môi trường vi sinh Chai Nutrient Gelatin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

122 Môi trường vi sinh Chai Orange Serum Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

123 Môi trường vi sinh Chai
Ornithine 

Decarboxylase Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

124 Môi trường vi sinh Chai OF Basal Medium

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

125 Môi trường vi sinh Chai

OFPBL (Oxidation 

Fermentation 

Polymyxin Bacitracin 

Lactose Agar Base)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

126 Môi trường vi sinh Chai Peptone Salt Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

127 Môi trường vi sinh Chai Peptone Water

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



128 Môi trường vi sinh Chai
Phosphate Buffered 

Saline, pH 7.2

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

129 Môi trường vi sinh Chai
Pfizer Selective 

Enterococcus Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

130 Môi trường vi sinh Chai Phenylalanine Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

131 Môi trường vi sinh Chai Phenol Red Agar Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

132 Môi trường vi sinh Chai
Phenol Red Broth 

Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

133 Môi trường vi sinh Chai
Phenol Red Dextrose 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

134 Môi trường vi sinh Chai
Phenol Red Dextrose 

Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

135 Môi trường vi sinh Chai
Phenol Red Lactose 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



136 Môi trường vi sinh Chai
Phenol Red Lactose 

Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

137 Môi trường vi sinh Chai
Phenol Red Maltose 

Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

138 Môi trường vi sinh Chai
Phenol Red Mannitol 

Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

139 Môi trường vi sinh Chai
Phenol Red Sorbitol 

Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

140 Môi trường vi sinh Chai
Phenol Red Sucrose 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

141 Môi trường vi sinh Chai
Phenol Red Sucrose 

Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

142 Môi trường vi sinh Chai

Plate Count Agar 

(Standard Methods 

Agar)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

143 Môi trường vi sinh Chai PNY Medium

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



144 Môi trường vi sinh Chai
Polysorbate 80 Agar 

(Twin Pack)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

145 Môi trường vi sinh Chai
Potato Dextrose Agar 

(Harmonized)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

146 Môi trường vi sinh Chai Potato Dextrose Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

147 Môi trường vi sinh Chai Potato Infusion Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

148 Môi trường vi sinh Chai Potato Dextrose Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

149 Môi trường vi sinh Chai
Pseudomonas Agar 

Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

150 Môi trường vi sinh Chai
Pseudomonas 

Isolation Agar Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

151 Môi trường vi sinh Chai R-2A Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



152 Môi trường vi sinh Chai R-2A Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

153 Môi trường vi sinh Chai

Rappaport Vassiliadis 

Salmonella 

Enrichment Broth 

(Harmonized)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

154 Môi trường vi sinh Chai

Rappaport Vassiliadis 

Soyabean Meal Broth 

(RVSM Broth)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

155 Môi trường vi sinh Chai
Reinforced Clostridial 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

156 Môi trường vi sinh Chai

Reinforced Medium 

for Clostridia 

(Harmonized)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

157 Môi trường vi sinh Chai Rogosa S L Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

158 Môi trường vi sinh Chai
Rose Bengal Agar 

Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

159 Môi trường vi sinh Chai

Rose Bengal 

Chloramphenicol 

Agar*

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



160 Môi trường vi sinh Chai

Sabouraud 

Chloramphenicol 

Agar*

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

161 Môi trường vi sinh Chai

Sabouraud 

Cycloheximide 

Chloramphenicol 

Agar*

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

162 Môi trường vi sinh Chai
Sabouraud Dextrose 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

163 Môi trường vi sinh Chai
Sabouraud Dextrose 

Agar (Harmonized)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

164 Môi trường vi sinh Chai

Sabouraud Dextrose 

Agar, Modified 

(Dextrose  Agar Base, 

Emmons)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

165 Môi trường vi sinh Chai

Sabouraud Dextrose 

Agar with Soya 

lecithin and 

Polysorbate 80

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

166 Môi trường vi sinh Chai
Sabouraud Dextrose 

Broth (Harmonized)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

167 Môi trường vi sinh Chai
Sabouraud Dextrose 

Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



168 Môi trường vi sinh Chai
Sabouraud Glucose 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

169 Môi trường vi sinh Chai
Sabouraud Glucose 

Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

170 Môi trường vi sinh Chai
Sabouraud Maltose 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

171 Môi trường vi sinh Chai Salt Meat Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

172 Môi trường vi sinh Chai
Selenite F Broth 

(Twin pack)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

173 Môi trường vi sinh Chai

Selenite Cystine  

Broth Base without 

Biselenite

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

174 Môi trường vi sinh Chai Shigella Broth Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

175 Môi trường vi sinh Chai
Shigella Selective 

Supplement*

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



176 Môi trường vi sinh Chai SIM Medium

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

177 Môi trường vi sinh Chai Simmons Citrate Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

178 Môi trường vi sinh Chai

Soyabean Casein 

Digest Agar 

(Harmonized)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

179 Môi trường vi sinh Chai

Soyabean Casein 

Digest Agar (Tryptone 

Soya Agar)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

180 Môi trường vi sinh Chai
Soyabean Casein 

Digest Agar, VEG

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

181 Môi trường vi sinh Chai

Soyabean Casein 

Digest Medium, 

Sterile Powder

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

182 Môi trường vi sinh Chai
Soyabean Medium, 

Sterile powder VEG

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

183 Môi trường vi sinh Chai

Soyabean Casein 

digest Medium with 

Lecithin and 

Polysorbate 80

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



184 Môi trường vi sinh Chai

Soya Agar with 

Lecithin and 

Polysorbate 80 VEG

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

185 Môi trường vi sinh Chai SS Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

186 Môi trường vi sinh Chai
Salmonella Selective 

Enrichment Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

187 Môi trường vi sinh Chai
Standard Nutrient 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

188 Môi trường vi sinh Chai

Standard Nutrient 

Broth (H. S. Vaccine 

Medium)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

189 Môi trường vi sinh Chai Starch Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

190 Môi trường vi sinh Chai
Stuart Transport 

Medium

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

191 Môi trường vi sinh Chai
TCBS Agar - 

Selective Media

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



192 Môi trường vi sinh Chai TAT Broth Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

193 Môi trường vi sinh Chai Tergitol-7 Agar Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

194 Môi trường vi sinh Chai TTC Solution 1%*

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

195 Môi trường vi sinh Chai
Tellurite Blood Agar 

Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

196 Môi trường vi sinh Chai
Haemoglobin Powder 

Soluble

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

197 Môi trường vi sinh Chai
Potassium Tellurite 

1%*

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

198 Môi trường vi sinh Chai
Tellurite Glycine Agar 

Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

199 Môi trường vi sinh Chai
Tetrathionate Brilliant 

Green Bile Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



200 Môi trường vi sinh Chai Thioglycollate Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

201 Môi trường vi sinh Chai Thioglycollate Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

202 Môi trường vi sinh Chai Todd Hewitt Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

203 Môi trường vi sinh Chai
Toluidine Blue DNA 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

204 Môi trường vi sinh Chai
Triple Sugar Iron 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

205 Môi trường vi sinh Chai Tryptone Agar Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

206 Môi trường vi sinh Chai Tryptone Salt Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

207 Môi trường vi sinh Chai
Tryptone Salt Agar 

with 3% NaCl 

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



208 Môi trường vi sinh Chai
Tryptose Blood Agar 

Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

209 Môi trường vi sinh Chai
Tryptose Phosphate 

Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

210 Môi trường vi sinh Chai
Tryptone Soya Agar 

with Added NaCl

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

211 Môi trường vi sinh Chai
Tryptone Salt Agar 

with 1% NaCl

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

212 Môi trường vi sinh Chai
Tryptone Soya Broth 

with Phenol Red

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

213 Môi trường vi sinh Chai

Tryptone Soya Broth 

with 4% Polysorbate 

20 and 0.5% Lecithin 

(Twin Pack)*

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

214 Môi trường vi sinh Chai

Tryptone Sucrose 

Tetrazolium Agar 

Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

215 Môi trường vi sinh Chai
Tryptone Soya Yeast 

Extract Agar ISO

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



216 Môi trường vi sinh Chai
Tryptone Water 

(Tryptone Broth)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

217 Môi trường vi sinh Chai Tryptophan Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

218 Môi trường vi sinh Chai

Tryptone Water 

without Sodium 

Chloride

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

219 Môi trường vi sinh Chai
Urea Agar Base, 

Christensen

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

220 Môi trường vi sinh Chai Urea Broth Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

221 Môi trường vi sinh Chai

Violet Red Bile Agar 

(Crystal Violet 

Neutral Red Bile 

Lactose Agar)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

222 Môi trường vi sinh Chai

Violet Red Bile 

Glucose Agar 

(Harmonized)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

223 Môi trường vi sinh Chai

Violet Red Bile 

Glucose Agar without 

Lactose

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



224 Môi trường vi sinh Chai

Violet Red Bile 

Glucose Agar with 

Lactose (Agar 

Medium F) BP

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

225 Môi trường vi sinh Chai
Vogel Johnson Agar 

Base w/o Tellurite

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

226 Môi trường vi sinh Chai
Wilson Blair Agar 

Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

227 Môi trường vi sinh Chai
Willis and Hobbs 

Supplement

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

228 Môi trường vi sinh Chai

Xylose Lysine 

Deoxycholate  Agar 

(Harmonized)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

229 Môi trường vi sinh Chai
Xylose Lysine 

Deoxycholate  Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

230 Môi trường vi sinh Chai Yeast Lactose Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

231 Môi trường vi sinh Chai
Yeast Malt Agar (YM 

Agar)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



232 Môi trường vi sinh Chai Agar Powder

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

233 Môi trường vi sinh Chai Agar Agar; Type I

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

234 Môi trường vi sinh Chai Beef Extract Powder

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

235 Môi trường vi sinh Chai Bile Salt Mixture

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

236 Môi trường vi sinh Chai

Casein Enzymic 

Hydrolysate 

(Tryptone)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

237 Môi trường vi sinh Chai

Casein Peptone 

(Enzymic Digest of 

Casein)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

238 Môi trường vi sinh Chai Lactose

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

239 Môi trường vi sinh Chai Malt Extract Powder

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



240 Môi trường vi sinh Chai Meat Extract Powder

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

241 Môi trường vi sinh Chai
Mycological Peptone 

(Peptone M)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

242 Môi trường vi sinh Chai
Pancreatic Digest of 

Casein

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

243 Môi trường vi sinh Chai Peptone (VEG)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

244 Môi trường vi sinh Chai Proteose Peptone

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

245 Môi trường vi sinh Chai Soya Peptone

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

246 Môi trường vi sinh Chai Soya Lecithin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

247 Môi trường vi sinh Chai Tryptose

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



248 Môi trường vi sinh Chai Yeast Peptone

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

249 Môi trường vi sinh Chai Yeast Extract Powder

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

250 Môi trường vi sinh Chai
Blood Agar Base 

(Infusion Agar)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

251 Môi trường vi sinh Chai
Brain Heart Infusion 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

252 Môi trường vi sinh Chai
Brain Heart Infusion 

Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

253 Môi trường vi sinh Chai
C.L.E.D Agar with 

Andrade Indicator

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

254 Môi trường vi sinh Chai
C.L.E.D Agar with 

Bromothymol Blue

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

255 Môi trường vi sinh Chai
Columbia Blood Agar 

Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



256 Môi trường vi sinh Chai Hektoen Enteric Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

257 Môi trường vi sinh Chai Kligler Iron Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

258 Môi trường vi sinh Chai
MacConkey Agar 

Base

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

259 Môi trường vi sinh Chai
MacConkey Agar 

(Harmonized)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

260 Môi trường vi sinh Chai

MacConkey Agar 

with Crystal Violet, 

Nacl, and 0.15% Bile 

Salts

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

261 Môi trường vi sinh Chai Mannitol Salt Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

262 Môi trường vi sinh Chai

MR-VP Medium 

(Glucose Phosphate 

Broth or Buffered 

Glucose Broth)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

263 Môi trường vi sinh Chai
Mueller Hinton Agar 

No.2

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



264 Môi trường vi sinh Chai Mueller Hinton Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

265 Môi trường vi sinh Chai

Mueller Hinton Agar 

with 2% glucose and 

Methylene Blue

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

266 Môi trường vi sinh Chai Mueller Hinton Broth

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

267 Môi trường vi sinh Chai Nutrient Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

268 Môi trường vi sinh Chai Nutrient Agar No.2

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

269 Môi trường vi sinh Chai
Sabouraud Dextrose 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

270 Môi trường vi sinh Chai
Sabouraud Dextrose 

Agar (Harmonize)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

271 Môi trường vi sinh Chai
Sabouraud Maltose 

Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



272 Môi trường vi sinh Chai Simmons Citrate Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

273 Môi trường vi sinh Chai TCBS Agar

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

274 Môi trường vi sinh Chai Amikacin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

275 Môi trường vi sinh Chai Ampicillin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

276 Môi trường vi sinh Chai Ampicillin/ Sulbactam

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

277 Môi trường vi sinh Chai
Amoxycillin/ 

Clavulanate

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

278 Môi trường vi sinh Chai Azithromycin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

279 Môi trường vi sinh Chai Aztreonam

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



280 Môi trường vi sinh Chai Cefixime

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

281 Môi trường vi sinh Chai Cefoperazone

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

282 Môi trường vi sinh Chai
Cefotaxime 

(Cephotaxim)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

283 Môi trường vi sinh Chai Cefpodoxime

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

284 Môi trường vi sinh Chai Cefoxitin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

285 Môi trường vi sinh Chai Ceftazidime

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

286 Môi trường vi sinh Chai Ceftriaxone

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

287 Môi trường vi sinh Chai Cefuroxime

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



288 Môi trường vi sinh Chai Cephalothin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

289 Môi trường vi sinh Chai Chloramphenicol

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

290 Môi trường vi sinh Chai Ciprofloxacin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

291 Môi trường vi sinh Chai Clarithromycin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

292 Môi trường vi sinh Chai Clindamycin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

293 Môi trường vi sinh Chai
Colistin (Methane 

Sulphonate)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

294 Môi trường vi sinh Chai Doxycycline

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

295 Môi trường vi sinh Chai Ertapenem

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



296 Môi trường vi sinh Chai Erythromycin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

297 Môi trường vi sinh Chai Fluconazole

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

298 Môi trường vi sinh Chai Gentamicin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

299 Môi trường vi sinh Chai Gentamicin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

300 Môi trường vi sinh Chai Imipenem

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

301 Môi trường vi sinh Chai Levofloxacin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

302 Môi trường vi sinh Chai Meropenem

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

303 Môi trường vi sinh Chai Minocycline

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



304 Môi trường vi sinh Chai Netilmicin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

305 Môi trường vi sinh Chai Ofloxacin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

306 Môi trường vi sinh Chai Oxacillin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

307 Môi trường vi sinh Chai Penicillin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

308 Môi trường vi sinh Chai Piperacillin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

309 Môi trường vi sinh Chai
Piperacillin/ 

Tazobactam

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

310 Môi trường vi sinh Chai Polymyxin B

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

311 Môi trường vi sinh Chai Rifampiin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



312 Môi trường vi sinh Chai Sparfloxacin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

313 Môi trường vi sinh Chai Ticarcillin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

314 Môi trường vi sinh Chai
Ticarcillin/ 

Clavulanate

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

315 Môi trường vi sinh Chai Tobramycin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

316 Môi trường vi sinh Chai Vancomycin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

317 Môi trường vi sinh Chai Voriconazole

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

318 Môi trường vi sinh Chai Amikacin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

319 Môi trường vi sinh Chai Amphotericin-B

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



320 Môi trường vi sinh Chai Amphotericin-B

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

321 Môi trường vi sinh Chai Amphotericin-B

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

322 Môi trường vi sinh Chai Ampicillin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

323 Môi trường vi sinh Chai Ampicillin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

324 Môi trường vi sinh Chai
Ampicillin/ 

Cloxacillin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

325 Môi trường vi sinh Chai Amoxycillin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

326 Môi trường vi sinh Chai Amoxycillin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

327 Môi trường vi sinh Chai

(Amoxycillin/ 

Clavulanate) 

Amoxyclav

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



328 Môi trường vi sinh Chai Amoxyclav

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

329 Môi trường vi sinh Chai Azithromycin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

330 Môi trường vi sinh Chai Aztreonam

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

331 Môi trường vi sinh Chai Bacitracin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

332 Môi trường vi sinh Chai Bacitracin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

333 Môi trường vi sinh Chai Bacitracin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

334 Môi trường vi sinh Chai
Cefadroxil 

(Cephadroxil)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

335 Môi trường vi sinh Chai
Cefalexin 

(Cephalexin)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



336 Môi trường vi sinh Chai Cefepime

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

337 Môi trường vi sinh Chai
Cefepime/ 

Tazobactam

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

338 Môi trường vi sinh Chai
Cefepime/ 

Tazobactam

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

339 Môi trường vi sinh Chai
Cefixime/ Clavulanic 

acid

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

340 Môi trường vi sinh Chai
Cefoperazone/ 

Sulbactam

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

341 Môi trường vi sinh Chai
Cefoperazone/ 

Sulbactam

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

342 Môi trường vi sinh Chai
Cefoperazone/ 

Sulbactam

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

343 Môi trường vi sinh Chai
Cefoperazone/ 

Tazobactam

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



344 Môi trường vi sinh Chai
Cefotaxime 

(Cephotaxime)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

345 Môi trường vi sinh Chai
Cefotaxime/ 

Clavulanic acid

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

346 Môi trường vi sinh Chai
Cefpodoxime/ 

Clavulanic acid

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

347 Môi trường vi sinh Chai
Ceftazidime/ 

Clavulanic acid

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

348 Môi trường vi sinh Chai
Ceftazidime/ 

Tazobactam

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

349 Môi trường vi sinh Chai
Ceftazidime/ 

Tazobactam

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

350 Môi trường vi sinh Chai Ceftriaxone

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

351 Môi trường vi sinh Chai
Ceftriaxone/ 

Sulbactam

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



352 Môi trường vi sinh Chai
Ceftriaxone/ 

Tazobactam

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

353 Môi trường vi sinh Chai
Ceftriaxone/ 

Tazobactam

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

354 Môi trường vi sinh Chai Chloramphenicol

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

355 Môi trường vi sinh Chai Chloramphenicol

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

356 Môi trường vi sinh Chai Chloramphenicol

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

357 Môi trường vi sinh Chai Ciprofloxacin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

358 Môi trường vi sinh Chai Ciprofloxacin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

359 Môi trường vi sinh Chai Ciprofloxacin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



360 Môi trường vi sinh Chai Clindamycin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

361 Môi trường vi sinh Chai
Colistin (Methane 

Sulphonate)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

362 Môi trường vi sinh Chai
Colistin (Methane 

Sulphonate)

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

363 Môi trường vi sinh Chai Doxycycline

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

364 Môi trường vi sinh Chai Erythromycin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

365 Môi trường vi sinh Chai Erythromycin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

366 Môi trường vi sinh Chai Fluconazole

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

367 Môi trường vi sinh Chai Fosfomycin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



368 Môi trường vi sinh Chai Furazolidone

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

369 Môi trường vi sinh Chai Imipenam/ Cilastin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

370 Môi trường vi sinh Chai Ketoconazole

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

371 Môi trường vi sinh Chai Ketoconazole

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

372 Môi trường vi sinh Chai Ketoconazole

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

373 Môi trường vi sinh Chai Metronidazole

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

374 Môi trường vi sinh Chai Metronidazole

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

375 Môi trường vi sinh Chai Netilmicin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



376 Môi trường vi sinh Chai Ofloxacin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

377 Môi trường vi sinh Chai Oxacillin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

378 Môi trường vi sinh Chai Penicillin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

379 Môi trường vi sinh Chai Polymyxin B

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

380 Môi trường vi sinh Chai Rifampiin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

381 Môi trường vi sinh Chai Rifampiin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

382 Môi trường vi sinh Chai Rifampiin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM

383 Môi trường vi sinh Chai Vancomycin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM



384 Môi trường vi sinh Chai Vancomycin

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Microxpress- A division 

of Tulip Diagnostics [P] 

Ltd./ Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết bị 

y tế Nghĩa Tín

198 Trần Quang Khải Phường 

Tân Định, Quận 1, TPHCM


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-02T18:25:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Thị Thanh Huyền<ptthuyen.syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




